
      BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH ĐƠN VỊ PHÂN CẤP THU 
(Kèm theo Công văn số:         /KH-BHXH ngày         tháng  11 năm 2020 của BHXH tỉnh Bình Thuận)

STT STT Mã ĐV Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại/Fax Mã số thuế Địa bàn Ghi chú

1 YN0023Z Công ty TNHH SINH VU JINTA Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận 0 3400476141 Tuy Phong

1 2 TA0525A
Công ty TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ Quốc Anh

Thôn Hòa Bình, Xã Sông Lũy, Bắc Bình, Bình
Thuận 0907847666 3400408261 Bắc Bình

2
3 TA0578A

Công ty CP Nước và Môi Trường Đông
Hải

Nhà máy nước Xuân Quang- Chợ Lầu - Bắc Bình-
Bình Thuận 0 3400753081 Bắc Bình

3 4 TZ0044Z
Nhà máy thuỷ điện Bắc Bình - Cty PT
Điện Lực Việt Nam Lương Sơn - Bắc Bình - Bình Thuận 2212713 0101264520-004 Bắc Bình

4
5 TZ0140Z Công ty TNHH năng lượng Phan Lâm Khu Đá Dựng, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh

Bình Thuận 0979649079 3401148231 Bắc Bình

5 6 TA0184A Công ty TNHH TMDV Thanh Yên Thôn Thắng Lợi-Hàm Thắng-Hàm Thuận Bắc-Bình
Thuận 02523838710 3400522616 Hàm Thuận Bắc

6
7 TA0198A

Chi nhánh Phan Thiết- Công ty CP ô tô
Trường Hải

Thôn Thắng Lợi - Xã Hàm Thắng - Hàm Thuận
Bắc - Bình Thuận 02523739285 3600252847-017 Hàm Thuận Bắc

7 8 TA0459A
Công ty TNHH thương mại Hưng Loan Xóm 4-Đại Thiện 1-Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận HưngGD

0913932422 3400929289 Hàm Thuận Bắc

8
9 TA0503A

Công ty TNHH sản xuất và thương mại
Chiến Thắng Bình Thuận

Lô 6/1 KCN Phan Thiết-Giai đoạn 2-Hàm Liêm-
Hàm Thuận Bắc 0 3400912983 Hàm Thuận Bắc

9 10 TA0645A
Công Ty TNHH Thành Sơn Bình
Thuận

D2/21 Khu dân cư Bến Lội, Xã Hàm Thắng, Huyện
Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận 0 3400954905 Hàm Thuận Bắc

10
11 TA1118A Công ty TNHH Đình Miên Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc,

Bình Thuận 02523866498 3400500309 Hàm Thuận Bắc

11 12 TA1119A
Công ty TNHH thương mại sản xuất
Hữu Luân

QL1A Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Huyện
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 0964418467 3401099129 Hàm Thuận Bắc

12
13 TA1176A

Công ty TNHH công nghệ sinh học
Chiến Thắng

Lô 6/1 KCN Phan Thiết, GDD, xã Hàm Liêm,
huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 0908562928 3401194414 Hàm Thuận Bắc

13 14 TZ0123Z Công ty TNHH Anh Mỹ Tú Lô B167, kdc Bến Lội Lại An, huyện Hàm Thuận
Bắc, tỉnh Bình Thuận 0 3401076516 Hàm Thuận Bắc

14
15 YN0003A

Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Hải
Sản Trans Pacific

Lô 6/6 KCN Phan Thiết (Giai đoạn 2)-Hàm Liêm-
Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận 0977761070 3401151097 Hàm Thuận Bắc

Bao gồm cả người nước ngoài
( IC0003A)

15 16 YN0045Z
Công ty TNHH Nakagawa MFG Việt
Nam

Lô 3/8, Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1,
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. 0 3400951728 Hàm Thuận Bắc

16
17

YN0069Z
Công ty trách nhiệm hữu hạn BEX Lô 2/11, Đường số 2, KCN Phan Thiết, Xã Hàm

Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
0623636688 - Li

La 0313209070 Hàm Thuận Bắc



18 HZ0048Z Trường PT Dân tộc Nội trú Tỉnh QL 1A- Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc - Bình
Thuận 38661587 Hàm Thuận Bắc Bao gồm cả BHYT HSSV

19 TZ0147Z Công ty TNHH thiết kế & xây dựng
Thiên Thiên Bảo

Lô 6/4 khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long,
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 937297293 3401200918 Hàm Thuận Bắc

20
TZ0147Z Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch

vụ Trường Dũng
Thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận

Bắc, tỉnh Bình Thuận 377277579 3401054569 Hàm Thuận Bắc

17
21 QZ0010Z

Cty CP Xây dựng công trình giao thông
677 QL1A - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 0 3400627898 Hàm Thuận Nam

18 22 TA0164A
Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình
Thuận

Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận
Nam, Bình Thuận 0903318870 3400837253 Hàm Thuận Nam

19
23 TA0227A Công ty TNHH Thanh long Thành Đạt Mương Mán-Hàm Thuận Nam-Bình thuận 02523868831 3400625604 Hàm Thuận Nam

20 24 TA0233A
Công Ty CP Du Lịch Sài Gòn - Suối
Nhum

Thuận Thành-Thuận Quý-Hàm Thuận Nam-Bình
Thuận 02523683240 3400486213 Hàm Thuận Nam

21
25 TA0242A Công Ty TNHH Bao Bì Hòa Hợp Phú Hưng - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam-Bình

Thuận 02523899599 3400490890 Hàm Thuận Nam

22 26 TA0315A
Công ty CP đầu tư khai thác khoáng sản
Đông Dương

Thôn Lập Sơn - xã Tân Lập - Huyện Hàm Thuận
Nam - Bình Thuận 0933286848 3400607002 Hàm Thuận Nam

23
27 TA0470A Công Ty TNHH Xăng Dầu Phú Hưng Phú Hưng - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam 02523899299 3400719757 Hàm Thuận Nam

24 28 TA0483A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Tân ĐH 5, Lô C7, đường N1, KCN Hàm Kiệm II, Hàm
Kiệm, Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 0837540457 3400534611 Hàm Thuận Nam

25
29 TA0533A Công ty TNHH MTV Ngọc Điệp 93 QL 1A thôn Phú Sơn - Xã Hàm Mỹ - Hàm

Thuận Nam - Bình Thuận 0 3400615483 Hàm Thuận Nam

26 30 TA1200A
Công ty TNHH Sợi dệt may Bình
Thuận

Lô C3-4, KCN Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận
Nam, Bình Thuận 0983021715 3401105220 Hàm Thuận Nam

27
31 TZ0034Z

Công ty TNHH Thanh Long Hoàng
Hậu

Thôn Phú Sum, Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam,
Bình Thuận 0623898889.14 3400375055 Hàm Thuận Nam

29 32 YN0002Z Công ty TNHH VINA HSIN GON Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 0 3400188707 Hàm Thuận Nam

30
33 YN0013Z Cty TNHH Du Lịch Việt Pháp Khu Hoàn Lan, huyện Hàm Thuận Nam, Bình

Thuận 0 3400382461 Hàm Thuận Nam
Bao gồm cả người nước ngoài

( IC0015Z)

31 34 YN0050Z Công ty TNHH Quốc tế RIGHT RICH KCN Hàm Kiệm II, Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam
- Bình Thuận 0623839257 3400998476 Hàm Thuận Nam

Bao gồm cả người nước ngoài
( IC0009Z)

32
35 YN0052Z Cty TNHH FINE FRUIT ASIA Lô C7-5/1 và C7-5/2 - KCN Hàm Kiệm I - Hàm

Thuận Nam - Bình Thuận 0903005829 3401007618 Hàm Thuận Nam

33 36 YN0062Z
Công ty TNHH vật liệu giày YUAN
LIN

Khu C lô  C7-3 Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm II,
Hàm Thuận Nam 0623685688 3401090045 Hàm Thuận Nam

Bao gồm cả người nước ngoài
( IC0011Z)

34
37 YN0063Z

Công ty TNHH Nguyên Phụ Liệu Giày
Dép Thành Vượng

C 7.28 Cụm C7, đường D3 KCN Hàm Kiệm II -
Hàm Thuận Nam 0623685700 3401087564 Hàm Thuận Nam

Bao gồm cả người nước ngoài
( IC0010Z)

35 38 YN0066Z Công ty TNHH Du Hưng Lô C7-4 Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm II - Hàm
Thuận Nam 0623685689 3401106601 Hàm Thuận Nam

Bao gồm cả người nước ngoài
( IC0013Z)



36
39

YN0070Z

Công ty TNHH nông nghiệp Tam
Xuyên

Lô C7-3, C7-4 đường N4, Khu công nghiệp Hàm
Kiệm 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam 0 3401135881 Hàm Thuận Nam

40 HZ0140Z Trường  THPT Lương Thế Vinh Xã Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam 0985719375 Hàm Thuận Nam Bao gồm cả BHYT HSSV


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2020-11-05T14:30:32+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Trưởng phòng Nguyễn Văn Sáu<saunv@binhthuan.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2020-11-06T16:47:51+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận<bhxh@binhthuan.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2020-11-06T16:47:56+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận<bhxh@binhthuan.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2020-11-06T16:48:37+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận<bhxh@binhthuan.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




